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Cũng như hầu hết các sản phẩm phục vụ đời sống thì xà phòng và các loại chất tẩy rửa tổng hợp không phải đơn thuần chỉ là một chất tạo nên mà còn là một hỗn hợp của rất nhiều thành phần bao gồm thành phần chính, các phụ gia và cả các chất độn. Thành phần chính chủ yếu nhất tạo nên xà phòng và các chất tẩy rửa tổng hợp  bao giờ cũng là chất hoạt động bề mặt. 

A. Các chất hoạt động bề mặt:

I. Xà phòng:

Xà phòng công nghiệp (Commercial Soap) là nhu yếu phẩm quan trọng trong đời sống của chúng ta, nhưng hầu hết chúng ta đều không hiểu rõ thành phần của nó. Thực ra xà phòng  không an toàn như chúng ta nghĩ. Mặc dù xà phòng công nghiệp có giá thành rẻ và phong phú về chủng loại, màu sắc, mùi hương nhưng ẩn chứa bên trong nó là những hóa chất độc hại. Loại xà phòng được sản xuất từ hóa chất điều chế trong phòng thí nghiệm gây hại cho da nói riêng và sức khỏe của bạn nói chung. Chúng lấy đi lớp màng dưỡng ẩm bảo vệ da và gây cảm giác khô rát khó chịu. Vì vậy, xà phòng thủ công (handmade soap )được làm hoàn toàn từ thiên nhiên đang dần thay thế xà phòng công nghiệp trên thị trường ở các nước phát triển.
Điểm chung của các loại xà phòng công nghiệp đang có mặt trên thị trường là chúng không phải là xà phòng thực sự. Chúng là hoạt chất tẩy rửa giống xà phòng hay người ta còn gọi nó với cái tên khác là chất hoạt động bề mặt.
Ở dạng đơn giản, xà phòng được điều chế từ phản ứng hóa học giữa dầu béo, nước và xút. Để giảm chi phí, các nhà sản xuất xà phòng công nghiệp đã thay thế dầu béo bằng nguyên liệu là gốc dầu hỏa.Nhưng đây chưa phải là mối nguy hiểm chính mà xà phòng công nghiệp gây ra cho da bạn đâu. Thực ra trong quá trình sản xuất công nghiệp, glycerin vẫn được tạo ra như sản xuất thủ công nhưng đã bị nhà sản xuất chiết tách để bán riêng với giá rất cao. Vì vậy khi chúng ta sử dụng xà phòng công nghiệp, da chúng ta có cảm giác khô rát. Và chúng ta bắt đầu tìm đến kem dưỡng da và sữa tắm. là một loại nhũ tương từ glycerin, nước, dầu béo, Ngoài ra, trong thành phần của kem dưỡng da , sữa tắm còn có nước, mùi hương cùng các chất làm mềm da (emollient, softener), làm ẩm da (humectant, moisturizing), làm mượt da (smooth)... chủ yếu được chiết xuất từ các loại dầu có trong thực vật hoặc dầu khoáng như dầu dừa, ôliu, hướng dương, lanolin, glyceryl palmitat, tromethamin, sorbitol, vitamine E, sodium carbomer... và không thể thiếu chất bảo quản. Điều quan trọng hơn những chất bổ sung để tạo thành “sữa” này lại có tính dưỡng ẩm rất mạnh.
Tại sao cái sản phẩm gọi là xà phòng hay mỹ phẩm…lại có tính chất làm da , quần áo sạch  như vậy. Các nhà  hoá học đã tìm hiểu và biết rằng, về bản chất, xà phòng là muối của axit béo (từ mỡ động vật hoặc dầu thực vật) với kiềm (tức thành phần kim loại là natri hoặc kali). Cứ xem phân tử xà phòng như một con rắn và con rắn này có phần đầu ưa"nước”(hydrophilic), còn phần đuôi dài ngoẵng lại “ưa dầu, ưa mỡ” (oleophilic). Chất bẩn thường là vết dầu mỡ hoặc có bản chất như dầu mỡ. Trong môi trường nước (khi giặt), chất bẩn “túm” chặt lấy phần đuôi. Nhưng đầu khoẻ hơn, lúc này đuôi đã bị đầu khỏe lôi chất bẩn bám chặt ra khỏi quần áo. Vậy là chất bẩn bị kéo vào môi trường nước, phân tán ra và quần áo trở nên sạch. Sự vò mạnh càng hỗ trợ cho việc “lôi kéo”, chứ không có sự “đánh bật các vết  bẩn cứng đầu” như cách nói thậm xưng của những lời quảng cáo nhằm gây ấn tượng.
Rồi người ta dần cũng nhận ra các nhược điểm của xà phòng: ít tạo bọt và khó giặt trong nước giếng hay lớp nước chảy qua những lớp đá ngầm có chứa một lượng canxi và magiê (thường gọi là nước cứng)và nước cứng là nguyên nhân làm cho đồ trắng mau bị xỉn màu vì thế các nhà hóa học đã tìm những chất thêm vào làm tăng khả năng tẩy rửa cho xà phòng hay còn được gọi là phụ gia.
Ví dụ chất khử “độ cứng” của nước, chất chống bám để chất bẩn đã bị kéo ra nước thì đừng quay trở lại, chất tẩy trắng để làm mất màu những vết bẩn như vết nước chè, cà phê, và những vết bẩn khó tẩy. Chất quang hoạt (trước đây thường gọi là lơ hồng) để quần áo, vải vóc hấp thụ một phần tia tử ngoại và trở nên “trắng hơn cả trắng” thường gọi là trắng sáng mà các nhà sản xuất thường quảng cáo, rồi enzym để phân huỷ các chất hữu cơ mà những quảng cáo viên gán cho tính... cứng đầu. 
Và người ta còn dùng những chất độn để hạ giá thành sản phẩm. Và cuối cùng thì không thể thiếu được chất thơm để gây thêm cảm tình của người tiêu dùng. Với bấy nhiêu chất nhưng các đơn pha chế, nghĩa là mỗi thành phần chiếm bao nhiêu phần trăm, cũng được các nhà sản xuất giữ bí mật . Xem ra chất lượng sản phẩm tương đối như nhau chỉ hơn nhau về mặt quảng cáo. Đôi khi chỉ hương thơm của từng loại đủ tạo ra thói quen sử dụng cho mỗi người.

“Xà phòng” là tên chung dùng để chỉ các chất hóa học hoặc hỗn hợp các chất tạo thành khi cho axit béo tác dụng với chất kiềm hữu cơ hoặc vô cơ. Công thức chung là RCOOX. Trong đó R là một gốc hidrocacbon không phân nhánh chứa từ 8-21 phân tử cacbon, X là một cation của kim loại kiềm, amoni hoặc một chất kiềm hữu cơ. Và dùng làm “xà phòng” thường là làm từ muối natri hoặc kali tan trong nước của axit béo.Trong thực tế người ta dùng Na để sản xuất xà phòng  hơn là kali sẽ có lợi về mặt giá thành sản phẩm, xà phòng kali chỉ còn được dùng làm xà phòng mềm hay xà phòng lỏng cho dược phẩm hoặc sản xuất xà phòng cạo râu. Nếu X là kim loại hóa trị 2 như Ca, Mg hoăc Fe..... tạo xà phòng không tan trong nước, nếu X là kim loại kiềm thổ hay các kim loại năng khác gọi chung là “xà phòng kim loại” hoàn toàn không có tính tẩy rửa được dùng làm mở bôi trơn hoặc trong một số ngành sản xuất mỹ phẩm.

Từ các loại dầu mỡ khác nhau tính chất xà phòng khác nhau. Tính chất xà phòng phụ thuộc vào mức độ không no của phân tử chất béo và khối lượng phân tử của chúng. Các phân tử chất béo càng no thì tốc độ hòa tan, khả năng tạo keo và bị cháy càng nhỏ. Khối lượng phân tử chất béo tăng, khả năng tạo bọt của xà phòng giảm xuống, sự “êm dịu” khi tác dụng lên da, độ pH của dung dịch, độ rắn và khả năng tạo keo tăng lên. Một số chất béo có khối lượng phân tử cao như mỡ bò, mỡ heo có hàm lượng axit béo no lớn, thường ở dạng đặc. Những chất béo có khối lượng phân tử bé lại chứa nhiều liên kết đôi như các loại dầu thực vật thường ở dạng lỏng.Những liên kết kép trong phân tử có thể dẫn đến phản ứng oxi hóa làm phân tử bị phân hủy tại những liên kết kép đó và đây là hiện tượng “cháy” xà phòng. Các hợp chất này không bền có thể tiếp tục bị oxi hóa thành các sản phẩm như aldehit, axit , este….

Aldehit của axit béo thường có mùi khó ngửi và tác dụng lên da.

Khi bị cháy có thể làm cho xà phòng bị mất màu. Khả năng bị cháy tăng lên khi axit béo chứa nhiều liên kết kép như trong dầu bóng, ngược lại dầu dừa không chứa một axit béo không no nào nên rất khó bị oxi hóa.

Người ta cũng thấy rằng hầu hết các axit béo thiên nhiên đều mạch thẳng, số nguyên tử C chẵn, những axit béo tổng hợp thu được bằng cách oxi hóa parafin thì phân nhánh và chứ số C lẻ.

Độ pH của dung dịch cũng phụ thuộc vào thành phần axit béo trong dầu mỡ. Dung dịch xà phòng từ dầu lạc có pH nhỏ từ 8-10 trong khi đó độ pH của xà phòng từ mỡ động vật lên đến 11. 

Người ta cũng nhận thấy rằng mức độ “êm dịu” khi tác dụng lên da của xà phòng có khối lượng phân tử cao luôn luôn lớn hơn xà phòng có khối lượng phân tử nhỏ vì thế mà xà phòng từ mỡ lợn tạo cảm giác êm dịu hơn so với xà phòng từ dầu dừa.

Khi tan trong nước xà phòng cũng bị thủy phân.

RCOONa   +    H2O     ↔     RCOOH    +     NaOH.

Phản ứng thủy phân của xà phòng phụ thuộc vào : độ dài và mức độ không no của mạch hidrocacbua, nhiệt độ và nồng độ.Khi tăng nồng độ mức độ thủy phân tăng tới cực đại rồi giảm  xuống. Khi chiều dài mạch như nhau thì độ thủy phân càng nhỏ nếu mạch càng không no. 

Theo quan điểm tẩy rửa, phản ứng thủy phân sẽ dẫn đến hình thành xà phòng là axit là điều không mong muốn vì thế mà người ta thường bổ sung chất điện ly vào với điều kiện là độ pH của dung dịch xà phòng có chất điện ly lớn hơn độ pH của dung dịch xà phòng đơn thuần.

II. Các chất hoạt động bề mặt tổng hợp:

Các chất hoạt động bề mặt bao gồm 4 loại: chất hoạt tính anion, chất hoạt tính cation, chất không sinh ion và chất lưỡng tính.

1.Các chất hoạt động bề mặt anionic:

 Khi hòa tan chất tẩy rửa, nếu ion có tính hoạt động bề mặt mang điện tích âm thì chất đó gọi là chất tẩy rửa hoạt tính anion:
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Một số chất hoạt động bề mặt anionic điển hình:

a. Alkylbenzen sulfoat (ABS)

Đây là chất hoạt động bề mặt thường sử dụng nhất. có những ABS nhánh và những ABS thẳng:

· ABS nhánh:ít dùng do tốc độ phân giải chậm bởi các vi sinh vật, cấu trúc hóa học:
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    Alkylbenzen sulfonat có nhánh ABS

_Phương pháp tổng hợp:

   Người ta khai triển một phản ứng oligome hóa của propylen, theo sau một ngưng tụ xúc tác axit với benzen và một sulfon hóa theo công thức sau:

                            C3H6     +     C12H24     →    C15H30
                          (Propylen)   (Tetrame)         (Pentame)
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     _ Phương pháp khác: alkyl hóa benzene với một hydrocacbua  clo hóa theo phương trình sau:
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                          CnH2n+2      +       Cl2      →       CnH2n+1Cl     +     HCl

· ABS thẳng: có cấu trúc hóa học
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  Linear alkybenzene sulfonate (LAS)

 _Phương pháp tổng hợp:
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Alkyl hóa những n- parafin clo hóa theo phản ứng:
Alkyl hóa những olefin thẳng theo phản ứng:
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Thành phần chính trong công thức dùng để giặt quần áo (thanh/kem nhão), làm nước rửa chén, bột giặt……

Các dây dài: tẩy rửa tốt, các đặc tính nhủ tương hóa và hòa tan tốt.

b. Parafin sulfonat (SAS):

Công thức hóa học: 
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 CH 3  −(CH2)n − CH − (CH2)m  −CH3
                             SO3 -

                       Parafin sulfonat (SAS)

   Cơ chế:
            R − H             R(
    Parafin

    R( +  SO2         R−SO2(
    R− SO2(           R−SO2−O −O(
    R−SO2 − O−O( +R − H             R−SO2   O −  OH   +  R(
   R−SO2−O −OH                R −SO2−O(   +   HO(
    HO(   +  R-H                 H2O    +      R(   

  R −SO2 − O(  + R− H           R   SO2    OH     +     R(
Chu trình phản ứng bắt đầu lại R(
Sự trung hòa R- SO2-OH  cho những Parafin sulfonat tương ứng.

Có thể sử dụng làm thành phần trong bột giặt (nhưng chưa sử dụng do có giá thành cao), thành phần chính trong công thức cao cấp mẫu nước rửa chén.

Đặc điểm có khả năng phân giải sinh học cao, chúng có thể là một nguồn nguyên liệu sản xuất các amonic.

c. Sulfat rượu bậc một (PAS)

Cấu trúc hóa học sau:

                       R-O-SO3
Các sản phẩm được chế tạo bằng cách sulfat hóa các rượu béo(thiên nhiên hay tổng hợp) với hỗn hợp không khí/SO3
                       R-OH + SO3  → R-O-SO3-

Các dây dài: tẩy rửa tốt, các đặc tính nhủ tương hóa và hòa tan tốt.

 Thành phàn chính trong các sản phẩm dùng để cọ tẩy dạng kem.

d. Alkyl ete sulfat (LES)

Công thức hóa học của chúng như sau:

                      R −O−(CH2 - CH2 - O)n −SO3-
                              Alkyl ete sulfat

 Nếu R=lauryl, ta có LES hoặc Lauryl Ete Sulfat.      


Loại hoạt chất bề mặt này thường được sử dụng trong các công thức lỏng ( rửa chén, dầu gọi đầu…..), thí dụ:  R: C12 – C14 số OE giữa 2 hay 3 (LES), (khi số OE yếu: độ hòa tan giảm trong nước lạnh, khả năng tạo bọt tốt phối hợp với dung nạp tốt với da)

e. Các sunlfosuccinat

Công thức hóa học cửa chúng như sau:
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                            Sulfosucinat

Tổng hợp chúng bằng phản ứng tương đương phân tử của anhydrit maleric với rượu béo để có trước hết là monoeste.
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Axit sulfosuccinic sau đó được tạo thành bởi phản ứng của monoeste có được với bisulfat Na:
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             R=12-14C

Các đặc tính tẩy rửa tốt, khả năng tạo bọt tốt, rất nhẹ với da, không làm cay (mắt).có mang một nhóm ete, chúng rất nhạy với sự thủy phân, điều này yêu cầu công thức phải có pH giữa 6 và 8, (lý tưởng 6,5). Chúng được sử dụng để sản xuất những chất tẩy rửa lỏng như nước rửa chén hoặc gội đầu.

f. Các xà bông

Công thức của chúng như:

                                           O         

                                      R  C −ONa

                                      Xà bông

Xà bông chỉ được dùng như tác nhân chống bọt. chúng được sử dụng vào các sản phẩm tẩy rửa lỏng hoặc gel tắm có gốc xà bông. Trong nước đang phát triển, chúng thường được sử dụng cho mọi việc vì không đắt lắm, ít nguy hiểm với mắt, không lấy đi quá nhiều dầu mở, để tóc mềm mại và dễ dàng chải chuốt nhưng cảm ứng với canxi.

Ngoài những chất nêu trên còn có:

g. Các alkyl isethionat:

Công thức hóa học:
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Chúng có những đặc tính giống như các sulfosuccinat về tác động nhẹ trên da và sự ổn định, tuy nhiên vì sự hòa tan kém trong nước lạnh chúng được ứng dụng chủ yếu vào trong các kem hoặc sản phẩm lỏng sệt như dầu gội đầu, xà bông tắm

 h. Metyl este sulfonat(MES):

Công thức hóa học:  
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Thường được sử dụng trong bột giặt, nước rửa chén
k. Các sulfoalkylamit của axit béo (N-alkyltaurit):

Công thức hóa học:
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        Nếu R’=CH3 → N-metyl taurit

 Có khả năng tạo bọt và phân tán xà phòng canxi, chúng cũng cho những cảm giác trên da như những công thức có gốc xà bông

l. Các sulfat diglycoilamit :

Công thức hóa học:
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 Ổn định trong dung dịch nước và có thể được dùng trong dầu gội đầu

m. N-axyl aminoaxit:

Công thức hóa học:
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                                Axylsarcosinat

Các muối N-axyl amino axit có một khả năng tạo bọt tốt và tính tẩy rửa. Chúng tan trong nước cứng dễ hơn xà bông và không làm khô da, tóc, chúng làm cảm giác êm dịu cho da và tóc.

n. Các polyoxyetylen carboxylat:

Công thức hóa học:

                                    R-(OCH2-CH2)n-O-CH2-COO-


Các dẫn xuất này có những đặc tính vừa phả, chúng dễ xả và tan ở pH thấp.

o. α Olefin sulfonat (AOS):

Công thức hóa học:

                                  H3C-(CH2)m-CH=CH-(CH2)n-SO3H

Chúng có đặc tính ít nhạy cảm hơn đối với nước cứng so với các alkyl benzene sulfonat hoặc các sulfat rượu béo. Không dùng AOS cho những sản phẩm giặt giũ vì hợp chất này có thể làm rát da nếu chúng dùng chung với nước javen.

2. Các chất hoạt động bề mặt cationic:

                                   


Công thức hóa học chung
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a. Các hợp chất chỉ có một dãy alkyl từ:

Các rượu béo:

                                               CH3             

                               R  CH2   N 

                                              CH3
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Hoặc từ các axit béo:

                             R  C   N 

                             R  CH2    NH2
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Các clorua amoni bậc bốn với dây cacbon ngắn được sử dụng như những tác nhân kháng khuẩn. các chất một dây cacbon dài hơn được hấp thụ vào tóc và do đó thể đưa vào trong công thức dầu xả.
b. Các hợp chất có hai dảy Alkyl
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(A)
 R  

        NH  +  2CH3Cl  +   NaOH                     (A)  +  NaCl   +   H2O
   R

Clorua distearyl Dimetyl amoni có thể được sử dụng trong các công thức sản phẩm làm mềm (DSDMAC = Di stearyl Di Metyl Amoni Clorua hoặc Di Hydrogenated Tallow Di Metyl Ammonium Chloride: DHTDAC (thuật ngữ anh). Nó ngày càng ít sử dụng do mức độ phân giải sinh học kém.

Các dây cacbon ngắn cho ra những hợp chất dễ hòa tan hơn và là tác nhân kháng khuẩn.

c. Các Imidazolin bậc bốn

Để sản xuất những chất làm mềm đậm đặc

Có công thức hóa học :
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        Dialky inidazolin bậc bốn  

d. Các este amoni thế bốn lần 

 Có công thức hóa học :


[image: image20.wmf]R

C

C

N

H

O

N

+

C

H

3

R

(

C

H

2

)

2

C

H

2

C

H

2

O

H

(

C

H

2

)

2

N

H

O


Dialkylamidoamin bậc bốn
Dùng để thay thế Dialky inidazolin bậc bốn vì có độ phân giải sinh học nhanh hơn

3. Các chất NI: Các chất không sinh ion

a.  Các rượu béo etexy hóa
Công thức hóa học:
 R – O – (CH2 – CH2O)n – H
 Trong những chất NI thương mại, các sản phẩm làm từ các rượu béo với oxit etylen là loại được dùng  nhiều nhất ngày nay. Phản ứng biến đổi rượu béo thành chất NI:

      OH + nH2C –  CH2 
              R– O – (CH2 – CH2O)n – OH

                    O

             Oxit etylen

 Có nhiều phương pháp tổng hợp rượu béo. Sau đây những phương pháp chính:

+ Rượu bậc một:
Công thức hóa học:   R–CH2OH

+ Các rượu thiên nhiên:

Các rượu thiên nhiên lấy ra từ dầu thực vật và mỡ động vật. Có nhiều phương pháp khác nhau để bào chế các rượu béo thiên nhiên, thông thường là phản ứng khử các axit béo hoặc các este béo theo các phản ứng sau:
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ALCOOLAT
+ Rượu tổng hợp:

    ( Phương thức Ziegler

Giai đoạn đầu thực hiện bằng cách tác động etylen trên một trietylen-nhôm để có một ankyl nhôm.
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                                                                                                        x+y+z = n

Alkyl nhôm sau đó được oxy hóa để cho một alcoolat nhôm:
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Alcoolat nhôm sau cùng được thủy phân trong môi trường axit để cho rượu béo:
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Các rượu từ phương thức Ziegler có một dây béo với một số nguyên tử cacbon chẵn.

  C12 – C14 – C16 – C18 – C20
( Phương thức OXO 

Có hai giai đoạn chính trong tổng hợp các rượu béo bằng phương thức OXO

 Trong giai đoạn đầu, một phân tử oxit cacbon và hydro và một phân tử olefin hợp lại theo phản ứng:

              R – CH = CH2 + CO + H2             R – CH2 – CH2 – CHO

 Trong giai đoạn hai, người ta khử chức năng aldehyt để có rượu béo:

            R – CH2 – CH2 – CHO  + H2               R – CH2 – CH2 – CHO

 Các dây béo của những rượu ấy có thể có một số lẻ hoặc chẵn và lẻ nguyên tử cacbon.

+ Các rượu bậc hai:

Công thức hóa học:           
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Phương thức chính được khai thác trong thị trường là hydrat hóa  olefin theo các phương trình sau:

     R – CH = CH2 + H2SO4                   R – CH – CH3

                                                                  O – SO3H

    R – CH – CH3     + H – OH                  R – CH – CH3    +  H2SO4

          O – SO3H                                            OH

b. Các copolymer oxit etylen (OE) và oxit propylen (OP)

Công thức hóa học:

  H – (O – CH2 – CH2)m – O – (CH2 – CH – O)n – (O– CH2 – CH2)mH

                                              CH3
Đó là những polyols có được bằng cách thêm oxit propylen vào propylen glycol, theo sau là thêm oxit etylen theo sơ đồ sau:
                 HO – CH – CH2 – OH  + (n-1)H3C – HC – CH2                          HO – (CH – CH2 – O)nH

                          CH3                                                                    O                                         CH3
           Propylen glycol                              oxit propylen

                    HO – (CH – CH2 – O)nH   +  2m H2C – CH2

                                                  CH3                                                       O                                 
                H – (O – CH2 – CH2)m– O – (CH – CH2 – O)n– (O – CH2  – CH2)mH

                                                            CH3

Rút gọn:

              HO (OE)m (OP)n (OE)mH

Muốn có sự ổn định đối với kiềm tốt hơn phải đảo ngược thứ tự phản ứng:

              HO (OP)m (OE)n (OP)m H

c.Các oxit amin
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Công thức hóa học:            
Các oxit amin được tạo bằng cách tác động alkyl dimetylamin với oxy già:
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Các oxit amin rất ổn định với những chất oxy hóa, kể cả những chất oxy hóa mạnh, như các chất tẩy có clo, nước javen chẳng hạn.

c.  Các Alkylamin

Công thức hóa học:

                               R – CH2 – NH2

 Các alkylamin được tổng hợp bằng nhiều phương pháp. Vài công thức thường được sử dụng:

· Từ rượu béo:

   R – CH2 – OH   +  NH3   CuO   + Cr2O3      R – CH2 – NH2   +   H2O

                                                                          Alkylamin

· Từ axit béo:

     Phản ứng thực hiện qua  hai giai đoạn:

( Chế tạo các nitril.
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( Hydro hóa các nitril

  R – C   N  + 2H2                       R– CH2 – NH2
                                                    alkylamin

 Các alkylamin được sử dụng trong thành phần chất tẩy rửa như là các tác nhân làm mềm.

d. Các rượu – amit

Công thức của chúng là:
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      Alkyl monoetanolamit

Các dẫn xuất ấy được sản xuất bằng cách kết tụ các axit béo trên các amin rượu, đặc biệt là etanolamin hoặc dietanolamin:
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      Etanolamin                                          alkyl monoetanolamit

 
CH2 – CH2OH                                                    CH2 – CH2OH

   R – C – OH  +  HN       
                            R – C – N                                +   H2O


     O                         CH2 – CH2OH                                             O
    CH2 – CH2OH

                        Dietanolamin                                              alkyl dietanolamit

 Các monoetanolamin dược sử dụng để tăng hoặc ổn định bột trong những công thức có gốc alkyl ete sulfat ( nước rửa chén hoặc dầu gội dầu). Chúng cũng có những đặc tính làm đặc sệt, làm óng ánh xà cừ hoặc làm mềm, tùy theo dây cacbon R.

4. Các chất lưỡng tính:

 Là những chất khi hòa tan chúng có thể mang điện tích dương hoặc âm tùy theo môi trường hòa tan. Trong môi trường acid, chúng có hoạt tính Cation, nhưng trong môi trường kiềm, chúng có hoạt tính anion (tính  hòa tan phụ thuộc vào môi trường pH). Nhóm sản phẩm này, thường dùng nhiều nhất là các Bêtain.

      Công thức hóa học chung:

 


              CH3

 R – C – NH – (CH2)3 – N+– CH2 – C  – O-

       O
              CH3          O

                             Alkyl amido propyl betain

Thường R = Lauryl. Là các sản phẩm thường dùng cho nước gội đầu, nước tắm có bọt và kể cả các sản phẩm nước rửa chén, nó có tính tẩy rửa tốt, nhiều bọt và không hại da.

Sự tổng hợp được thực hiện theo các phản ứng sau đây:
                                                                    CH3                                                 CH3

         R – COOH – H2N – (CH2)3 – N                   R – C – NH – (CH2)3 – N           +   H2O

                                                                CH3              O                                 CH3

                                                     CH3

         R – C – NH – (CH2)3 – N                +     ClCH2 – C – ONa 

                O                                 CH3                             O

                                      
                                            CH3
         R – C – NH – (CH2)3 – N+ – CH2 –C – O-      +   NaCl
               O                            CH3            O

                     Alkyl amido propyl betain

 Ngoài ra người ta còn dùng các hoạt chất hoạt dộng về mặt lưỡng tính chứa nhóm Sulfonat và được gọi là SunfoBetain.  Ví dụ:

( Sulfonat Betain

                    CH3

              R – N+– CH2 – CH – CH2 – SO3-

                    CH3           OH

( Alkyl amido propyl sulfobetain

               O    H                                   CH3
        R – C – N – CH2 – CH2 – CH2 – N+ – CH2 – CH – CH2 – SO3-
                                                            CH3              OH
B. Các chất phụ gia:

Ngoài thành phần chính là chất hoạt động bề mặt trong xà phòng và các loại bột giặt, kem giặt…luôn có các thành phần khác. Người ta có thể chia thành 2 loại như sau:

_Chất phụ gia tăng cường hiệu quả của xà phòng và các hỗn hợp tẩy rửa khác khi sử dụng

_Chất độn không làm thay đổi hoặc đóng góp rất ít vào tính chất của xà phòng và các chất tẩy nhằm làm tăng khối lượng và hạ giá thành.

Như vậy 1 chất có thể vừa làm phụ gia vừa làm chất độn. Ví dụ như người ta thêm 12% soda vào xà phòng trong khi chỉ cần thêm 10% là đạt hiệu quả tẩy rửa tối đa, như vậy thì 2 % còn lại sử dụng như là chất độn.

Người ta có thể phụ gia thành nhiều nhóm với nhiều mục đích khác nhau nhưng đơn giản là ta chia thành 2 nhóm: các phụ gia vô cơ và các phụ gia hữu cơ.

I. Các chất phụ gia vô cơ: 

Bao gồm các loại chính như natri cacbonat, các muối photphat ngưng tụ, natri silicat, natri sunfat và natri clorua, các muối peoxit, bentonit, borax…

1. Các muối photphat ngưng tụ:
Công thức chung: Nan+2(PnO3n+1)

Trong đó Na có thể được thay thế bằng hidro, n=1-10. Trong thực tế người ta thường dùng các photphat mạch ngắn có n=1-3.

Chất phổ biến nhất trong các muối phosphate ngưng tụ là Na5P3O10(natri tripoliphotphat): bột màu trắng, có hàm lượng P2O5 không quá 57%, thu được khi đun nóng hỗn hợp mononatrioctophotphat và dinatrioctophotphat.Ngoài ra người ta còn sử dụng Na4P2O2(tetranatripirophosphat), (NaPO3)6(natri hexametaphotphat): chúng hòa tan trong nước, bị thủy phân và giảm hiệu quả.
Công thức của các phosphat chính dùng trong bột giặt:

Orthophosphat:
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Disphosphat hoặc pyphosphate:
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Triphosphat được gọi không chính xác là tripolyphosphat=TPP
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a. Vai trò:

Khi cho các muối photphat ngưng tụ vào trong xà phòng và các chất tẩy rửa làm tăng khả năng tẩy rửa và cả tính kiềm. Chúng ngăn cản không cho chất bẩn bám trở lại vải. Thông thường người ta cho thêm 25-40% TPP Na hoặc hỗn hợp của nó với Na4P2O2 vào chất tẩy giặt dùng cho vải sợi bị bẩn nhiều.
Trong bột giặt người ta sử dụng chủ yếu TPP để tạo được những chất phức hòa tan được các ion kiềm thổ hiện diện trong nước cứng; dữ trữ kiềm; chống lắng trở lại.

b. Cơ chế: 

 Các quá trình tẩy rửa gồm những hiện tượng sau:tẩm ướt, hấp thu thêm vào các giao diện của chất rắn, tạo bọt, lấy đi chất bẩn và các chất bẩn khuếch tán trong dung dịch giặt. 
TPP đóng nhiều chức năng trong vai trò tẩy rửa như nó tạo được những phức hòa tan với các ion kiềm thổ hiện diện trong nước cứng, nó dự trữ kiềm, nó có vai trò chống lắng trở lại.
(Sự tạo thành các phức hợp: Ca hiện diện trong nước giúp cố định các hạt vô cơ hoặc những vết bẩn hữu cơ như axit béo có chuỗi C dài hiện diễn trong chất nhờn da. Ca trong trường hợp này dùng để bất cầu cho sự cố định các vết bẩn của mặt sợi. Với các axit béo của các nhờn da, chúng tạo với Ca những chất kết tủa không tan nằm trên sợi. Ngoài ra trong quá trình tẩy rửa Ca tạo với anion alkyl benzen sulfonat thành những kết tủa, điều này làm giảm mạnh nồng độ của chất hoạt động bề mặt. Vì phức hợp của các phosphate là 1 phản ứng hóa học trong đó tác nhân phức hợp tạo cùng với ion kim loại trong dung dịch những phức hợp tan trong nước. Do đó, muốn có 1 chất tẩy rửa tốt cần sử dụng những phức hợp như TPP trong bột giặt. Khi đó TPP sẽ  hòa tan Ca và các chất bẩn đó ra khỏi vải sợi.
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(Dữ trữ kiềm: Độ kiềm của tác nhân phức hợp là khả năng tạo nồng độ ion hydroxit cao(pH cao) trong dung dịch tẩy rửa. Chức năng đệm của nó là khả năng duy trì pH trong 1 vùng hẹp tùy theo sự thêm vào chất kiềm hay axit. Có 2 nguồn chính axit trong hệ thống chất tẩy rửa: nguồn 1 từ các vết bẩn axit như là các axit béo. Nguồn 2 là xuất phát từ sự phóng thích các proton trong quá trình phức hợp. Anion tri phosphoric với dạng axit yếu phân giải rất mạnh khi phức hợp Ca được tạo thành. Sự giải phóng các proton ấy cùng với các axit béo vết bẩn làm giảm độ pH của dung dịch tẩy rửa và do đó TPP có khả năng tạo kiềm cho dung dịch tẩy rửa và duy trì độ pH trong khoảng yêu cầu.
(Vai trò chống lắng trở lại.
_Sự bám trở lại.

Cơ chế của vai trò chống bám lại của TPP nằm trong sự hấp phụ những anion P3O5​5- ở những hạt rắn kéo theo sự gia tăng tích điện ở các chất này. Các hạt rắn tích điện lại đẩy nhau. Như vậy phân tán sẽ ổn định và các hạt bẩn sẽ không bám trở lại trên các sợi.

Các chất điện giải mang các cation cho dung dịch tẩy rửa, có tác dụng làm giảm lớp đôi, kéo theo sự giảm lực đẩy giữa các hạt và sợi. Các chất điện giải do đó tăng thêm sự bám trở lại. Nồng độ các chất điện giải càng cao thì sự bám trở lại càng lớn với các cation hoá trị hai hoặc ba ( Ca2+ hoặc Al3+).Quan sát những thử nghiệm khác nhau của tẩy rửa tại phòng thí nghiệm người ta thấy có sự giảm trắng khi lượng TPP sử dụng vượt mức tương ứng với điểm tương đương. Tuy nhiên, nếu quá dư thừa TPP, người ta sẽ có kết quả trái ngược, nghĩa là có nhiều sự bám lại hơn.

_Sự bám khoáng chất.

Pyrophosphat canxi CaP2O2 ít tan trong nước hơn TPP canxi Ca5(P3O10)2. Trong nước cứng, nếu ta có một hỗn hợp TPP và pyro thì chính pyrophosphat canxi kết tủa hơn TPP canxi. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các muối kim loại bám trên các đồ giặt được cấu tạo chủ yếu bởi pyrophosphat canxi. Các muối này có dạng tinh thể có tính ít hoà tan hơn dạng không định hình. Muốn tránh những cặn lắng khoáng chất này, bột giặt phải chứa một lượng TPP đủ để hoà các tinh thể muối pyrophosphat canxi đọng lại ở các lần giặt giũ trước.

c. Ứng dụng: thường được sử dụng nhiều trong công nghiệp xà phòng.

2. Các tác nhân chính khác về phức hợp ngoài TPP là các chất sau đây:

N.T.A ( Nitrilo Tri-Axetic):
       CH2COOH
N       CH2COOH
       CH2COOH
EDTA (Ethylen Diamin Tetra-Axetat):
HOOC−CH2



CH2−COOH




N−CH2−CH2−N
HOOC−CH2



CH2−COOH
Axit Citric và axit tartric:
    CH2COOH



  OH
OH
HO−C−COOH

HOOC−CH−CH−COOH

    CH2COOH
EDTMP (Axit Etylen Diamin Tetra Metylen Phosphonic):
     H2O3P−CH
2

    CH2−PO3H2



N−CH−CH−N

     H2O3P−CH
2

      CH2−PO3H2
a. Vai trò:

Ức chế các muối không hoà tan, chống bám dính.

Ổn định các tác nhân tẩy trắng, đặc biệt là các peraxit.

Sự khử keo tụ: chất lơ lững từ những vết bẩn đặc biệt bằng cách gia tăng khả năng chống bám lại.

Lấy đi nhiều vết đặc biệt (do đó dùng chúng trong nhiều công thức của sản phẩm tẩy rửa lỏng).
b. Ứng dụng:

Người ta thường dùng axit citric, axit tartric,… trong các chất tẩy rửa hoặc trong các sản phẩm để rửa chén bát.
3. Natri silicat:

Natri silicat là các sản phẩm có thành phần thay đổi tùy theo tỉ lệ SiO2 và Na2O gọi là modun của những chất đó. Dung dịch nước của chúng gọi là thủy tinh lỏng

a. Vai trò:

Natri silicat có nhiều chức năng, khi đưa vào pha chế xà phòng nó có tác dụng ổn định bọt và ngăn chất bẩn bám trở lại vải, làm tăng tác dụng tẩy rửa. Trong bột giặt tổng hợp nó làm tăng độ bền của hạt, không cho chúng dính vào nhau, bảo đảm cho bột luôn luôn tơi xốp. Trong xà phòng natri silicat làm cho xà phòng đóng rắn nhanh trong khuôn và điều chỉnh độ cứng cho xà phòng, tránh hiện tượng nổi vân trắng của natri cacbonate trong xà phòng, hòa hợp rất tốt với xà phòng nên giúp cho việc đưa các phụ gia khác vào dễ dàng, ổn định gel trong quá trình rửa…
Thủy tinh lỏng có tác dụng chống ăn mòn do sự sunfonat trên các thùng, chậu bằng nhôm, đồng, bề mặt tráng men của các chất hoạt động bề mặt, nó khử mùi clo nếu trong chất tẩy giặt có chứa thành phần tẩy trắng có chứa Clo. Do có tính kiềm nên nó có khả năng thủy phân các chất bẩn là dầu mở. Như vậy, thủy tinh lỏng hỗ trợ rất tốt  cho sự tẩy bẩn và phân phối đều các chất tẩy trắng hóa học nên vải sợi không bị phá hủy cục bộ.

b. Ứng dụng:

Thủy tinh lỏng nhất là loại có mođun từ 2,5-3 là chất phụ gia quan trọng trong công nghiệp xà phòng và các chất tẩy giặt. Hai natri silicat chính được sử dụng trong các sản phẩm tẩy rửa là disilicat natri và meta silicat natri (chỉ dành cho máy rửa chén).
Ngoài ra còn có:

_Hạt phối hợp silicat Na + carbonat Na: 

_Silicat hydrat hoá không định hình: khả năng tẩy rửa của chúng cao, chúng tan nhanh trong nước và biểu thị khả năng đệm tốt. Tác động trao đổi ion của chúng kém ở trong nước ngọt, rất ngọt, ngược lại ở trong nước cứng, chúng rất hiệu quả (kết tủa silicat canxi).

_Silicat dạng lớp mỏng: những điểm mạnh chính của các lớp silicat mỏng này được tóm lược như sau:

+ Chất làm mềm nước rất tốt.

+ Chúng có những tính chất tốt về trao đổi Na+ với Mg2+ và Ca2+.

+ Chúng hút ẩm và cố định các ion kim loại nặng (do đó chúng ổn định hệ thống làm trắng).

+ Chúng có thể nhận các chất hoạt động bề mặt.

+ Chúng giúp duy trì chất bẩn lơ lửng trong nước giặt.

+ Chúng có thể tạo hạt và nén lại.
4. Natri cacbonat:

a. Vai trò và ứng dụng:

Các muối cacbonat của kim loại kiềm tạo ra môi trường kiềm khá mạnh và có thể thủy phân các chất bẩn có nguồn gốc dầu mỡ, mồ hôi. Được dùng rất nhiều trong các sản phẩm tẩy rửa, đặc biệt trong các lĩnh vực giặt giũ quần áo, vì nó có một dự trữ kiềm, nó có khả năng đệm và cũng có vai trò chống canxi trong những điều kiện khó khăn (ví dụ: liều nhỏ/ nước rất cứng…) bằng cách làm kết tủa CaCO3.

Carbonat Na chỉ là một nguyên liệu “phụ” và nó không thể thay thế những tác nhân làm mềm nước khác.

b. Các dạng muối natri cacbonat thường dùng trong công nghiệp xà phòng:

_ Soda dạng bột trắng.

_ Na2CO3H2O dạng bột trắng

_ Na2CO3.10H2O

_ NaHCO3 thường dùng trong dầu gội đầu, xà phòng tắm…

Natri cacbonat được sản xuất theo 2 phương pháp chính: phương pháp Solvay và phương pháp dùng xút làm nguyên liệu.

5. Các tác nhân kiềm:

Tripolyphosphat natri (pH 9,5) cũng có khả năng đệm tốt, phức hợp hoá và chống bám lại.

Perborat natri (pH 10,5), một tác nhân làm trắng thường phối hợp với TAED.

Cabonat natri (pH>10) tác nhân làm mềm nước “phụ” và chất độn rẻ tiền.

Các  silicat (pH 10 đến >13) cũng đóng vai trò chống ăn mòn nhưng chỉ có thể đi đôi với zeolit với tỷ lệ thật thấp và không đi với kem nhão dùng để tạo bột trong cột thổi vì tạo thành các chất không tan.

6. Percarbonat.

Carbonat natri peroxyhydrat dẫn xuất từ percarbonat natri có công thức hoá học: 2Na2CO3.3H2O.

Hợp chất này ngược lại với perborat natri, không phải là một peroxit thật, nhưng là một perhydrat, nghĩa là một hợp chất phụ. Percarbonat là một sản phẩm thay thế perborat rất quan trọng:

Hoà tan tốt.

Tỷ suất oxy hoạt tính cao.

Đa chức năng: nguồn H2O2 và kiềm.

Không gây nguy hại đến môi trường.
7. Natri sunfat và natri clorua:

Natri sunfat là tinh thể màu trắng và khi sử dụng trong sản xuất các chất tẩy rửa thì phải không chứa các chất có hại như muối sắt, muối mangan… Nó là chất điện ly rẻ tiền nhất, nó làm sức căng bề mặt của dung dịch, giảm lượng chất hoạt động bề mặt cần thiết và tăng khả năng tẩy rửa của chúng

8. Các muối peoxit:

a. Vai trò:

Các muối peoxit có tính tẩy trắng, nó có thể tẩy các vết bẩn có màu sắc như trà, nước hoa quả…

b. Đặc tính:

Các muối peoxit khi hòa tan trong nước nhất là ở nhiệt độ cao, nguyên tử oxi hoạt động tách ra có tác dụng oxi hóa rất mạnh

Natri peborat NaBO2.H2O2.3H2O là chất bột trắng, trong không khí khi gặp ẩm và nhiệt độ cao nó giải phóng oxi nguyên tử có tính oxi hóa mạnh nên tính tẩy trắng cao.

Natri pecacbonat là tên chung để chỉ một số chất tẩy trắng bao gồm Na2CO4, Na2C2O6 và cacbonat natri pehidrat, nó không bền bằng peborat, khi bảo quảng vài tháng thì sẽ mất 50% oxi hoạt động.

c. Ứng dụng:

Natri peborat và pecacbonat dùng phổ biến trong công nghiệp xà phòng và các chất tẩy giặt. Natri peborat được thêm vào xà phòng tắm, thuốc đánh răng và dầu gội đầu. 

(Các muối peborat bị phân hủy thành oxi hoạt động trong dung dịch nên chỉ dùng làm chất phụ gia cho sản phẩm khô.

(Để ổn định các muối peoxit người ta thường thêm magie silicat hoặc muối dinatri của axit etilen dimetilaxetic.

9. Bentonit:

Bentonit là loại đất sét thiên nhiên. Thành phần chính là nhóm silicat (80-90%). Khi hòa tan vào nước nó không tan nhưng bị trương và tạo thành dung dịch keo. Nó có tính trao đổi bazơ nên cũng có tác dụng làm mềm nước. Do có tính nhũ hóa, bentonit giữ trong dung dịch các chất bẩn mà xà phòng và các chất tẩy rửa khác lôi ra nhưng bentonit có thể bị hấp thụ 1 phần trên vải sợi.

10. Borat:

Borat có tính tẩy rửa yếu. Khi dùng trong công nghiệp xà phòng và các chất tẩy rửa tổng hợp thì hàm lượng Na2B4O7.10H2O trên 90%. Người ta thường sử dụng borat trong các mỹ phẩm, xà phòng cạo râu, dầu gội đầu…

       II. Các chất phụ gia hữu cơ
       1. Các chất tẩy trắng quang học:
       a. Vai trò:
Chất tẩy trắng quang học là những chất không màu, với thành phần rất nhỏ, thường không vượt quá 0,1%. Chúng không có tác dụng hóa học trên vải sợi  mà chỉ làm vải sợi trắng thêm nhờ tác dụng quang học và ta cũng chỉ thấy màu trắng dưới ánh sáng mặt trời. Và do chúng không liên kết trực tiếp với vải sợi như thuốc nhuộm nên màu trắng cũng nhạt dần.

c. Cơ chế: 
Các chất tẩy trắng quang học là những chất hấp thu các bức xạ UV của ánh sang ban ngày và nó hoàn trả năng lượng hấp thu dưới dạng ánh sáng trong thấy trong dãy xanh dương tạo hiệu ứng quang học che lấp các ánh sáng nâu, đỏ nhờ đó làm vải sợi có màu trắng sáng hơn.

d. Cấu trúc:

Cấu trúc hóa học của chất tẩy quang học cực kì thay đổi. 
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Các chất tẩy quang học thường dùng trong bột giặt là các dẫn xuất của axit 4-4’-diaminostilben 2-2’disulfonic.

Nhóm R1 và R2 rất thay đổi. Chúng mang lại cho chất tẩy quang học những đạc tính đặc biệt như tính hòa tan, không phai….

e. Ứng dụng:

Người ta thường dùng các chất tẩy trắng quang học trong sản xuất xà phòng và chất tẩy giặt tổng hợp, giấy in hình, tăng độ trắng cho các sản phẩm từ nhựa, v.v….

f. Điều kiện đối với chất tẩy trắng quang học:

Không chứa các chất độc hại đối với cơ thể

Không có tác dụng đối với xà phòng và các chất tẩy giặt tổng hợp khi sản xuất cũng như khi bảo quản.

Bám chắc lên vải sợi

Hấp thụ tia tử ngoại nhưng không hấp thụ tia sáng trong thấy

Bền với ánh sáng.

Do đó mà trong xà phòng và trong chất tẩy giặt tổng hợp người ta thường chỉ dung các chất như triazinistilben, aroilstilben, benzidilsunfon, triazol và aminocumarin.

2. Các chất ổn định bọt:

a. Vai trò:

Bọt không phải là chỉ tiêu để xác định chất lượng của chất hoạt động bề mặt và cũng không liên quan trực tiếp đến khả năng tẩy rửa nhưng bọt lại là thị hiếu của người tiêu dùng. Tuy nhiên bọt cũng hổ trợ đắc lực cho quá trình tẩy bẩn vì thế trong các sản phẩm tẩy giặt người ta thường bổ sung thêm các chất ổn địng bọt.

b. Cấu trúc của bọt:

Bọt là một nhũ tương của hai pha không hòa trộn (nước/không khí) tồn tại như một nhũ tương dầu/nước.

c. Sự hình thành bọt:

 Bọt không bao giờ được tạo nên trong một chất lỏng thuần túy bởi chất lỏng này không thể cho một sự đàn hồi nào cho màng bao quanh bọt hơi hoặc đối kháng với dòng chảy của màng ấy.

Bọt được tạo nên do đưa không khí hoặc những hơi khác vào trong pha lỏng có một độ thun dãn nào đó. Sự đưa vào pha hơi một pha lỏng có thể được thực hiện bằng cách thổi trực tiếp hoặc một tác động cơ giới (lắc, khuấy, cọ xát trong dung dịch…). Các bọt tạo nên được bao bọc bởi một màng nước rất mỏng. Các màng tách các bọt là những màng rất mỏng có cấu trúc giống hệt nhau và có những giao diện rất gần nhau giữa bọt này với bọt khác.

d. Các chất dùng để ổn định bọt: 

Schick và Fowkes đã tìm ra việc sử dụng hợp chất có một dây cacbon thẳng có cùng chiều dài giống như chiều dài của chất hoạt động bề mặt là phương thức hiệu nghiệm nhất để làm ổn định bọt của một chất hoạt động bề mặt. 

Trên thực tế các chất ổn định bọt thông dụng và có hiệu quả cao nhất là sản phẩm ngưng tụ của các axit béo C10 – C16 với monoetanolamin, izopropanolamin hoặc dietanolamin. Chất phổ biến nhất là sản phẩm cộng hợp giữa monoetanolamin và các axit béo của dầu dừa,  có công thức R-CONH-CH2-CH2OH, dialkilolamit  với công thức chung:


              CH2−CH2OH
RCON


              CH2−CH2OH
Monoalkilolamit là chất bột có màu vàng nhạt. Dialkilolamit là chất lỏng màu hơi nâu. Chất ổn định bọt alkilolamit làm tăng khả năng tạo bọt của các chất tẩy rửa và cũng chính là chất hoạt động bề mặt không sinh ion. Khi thêm chất này vào cacboximetilxenluloza thì khả năng tẩy bẩn tăng lên rất rõ.

e. Ứng dụng: dùng để ổn định bọt.

2. Cacboximetilxenluloza (CMC):

a. Cấu trúc:
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b. Vai trò:
Cacboximetilxenluloza là muối natri của este giữa xenluloza và axit glycolic, điều chế bằng cách cho xenluloza kiềm tác dụng với axit monocloaxetic. Nó là chất bột màu trắng và vàng ngà.

Các chất hoạt động bề mặt có thể tẩy bẩn tốt nhưng không giữ được chất bẩn trong dung dịch giặt rửa khi đó thì cacboximetilxenluloza làm nhiệm vụ này.

c. Ứng dụng:

CMC Na chính là tác nhân chống tái bám chất bẩn trở lại trên vải sợi. CMC Na còn có tác dụng bảo vệ da và ổn định bọt.

Người ta thường cho vào từ 0.5% đến 1%

d. Cơ chế:

CMC Na làm gia tăng các tính chất chống tái bám bằng 2 cách:

_Nó làm biến đổi điện tích của những hạt bẩn lơ lửng bằng sự hấp phụ ở giao diện rắn lỏng.

_Nó biến đổi những đặc tính điện lập thể của bề mặt các sợi bằng sự hấp phụ trên vải do những điện tích âm mang lại bởi các nhóm COO- của CMC Na do đó nó hấp thụ các hạt bẩn trên vải sợi.Mặt khác, sự góp phần của các nhóm ion làm tăng mức độ hydrat hóa của bông. Khi đó thì những hạt bẩn đi vào trong dung dịch, bị đẩy ra khỏi vải sợi và không bám trở lại được.

3. Colophan:

Colophan thu được từ mủ thông sau khi đã chưng cất hoặc lôi cuốn hơi nước. Colophan gồm 90% là axit abielic và 10% là các chất khác như hidrocacbua, este, rượu bậc hai….

a. Vai trò: 

Colophan vừa được xem như phụ gia vừa được xem như là nguyên liệu trong sản xuất xà phòng.

b. Đặc tính và ứng dụng:

Colophan có thể tan trong kiềm tạo muối natri gọi là xà phòng colophan có tính mềm, tính tạo bọt và tẩy rửa khá tốt. Khi xà phòng colophan phối hợp với xà phòng của axit béo thì sản phẩm sẽ tăng được độ tan trong nước cứng, tăng khả năng tẩy rửa và làm xà phòng mềm hơn. Gần đây, người ta còn dùng xà phòng colophan làm một trong nhửng thành phần sản xuất bột giặt.

4. Natri toluensunfonat:

Có tác dụng làm giảm độ nhớt của dung dịch khi pha chế, giảm độ hút ẩm và tính vốn cục của thành phẩm, kéo dài thời gian bảo quản và thuận tiện khi chuyên chở.

5. Ure:

a. Cấu tạo: 

Ure là amit của axit cacbamit, có công thức 



b. Đặc tính:

Ure là một chất rắn kết tinh, nóng chảy ở 1330C, dễ hòa ta trong nước

c. Ứng dụng:

Ure được thêm vào thành phần lỏng để ngăn cản hiện tượng phân lớp của các chất hoạt động bề mặt trong dung dịch

6. Các chất thơm:

Chất thơm tuy không đóng góp vào cơ chế của sự giặ tẩy tuy nhiên nó chính là thị hiếu của người tiêu dùng. Chất thơm là các chất hữu cơ trong thiên nhiên hoặc tổng hợp được đưa vào xà phòng hoặc các chất tẩy giặt khác ở giai đoạn cuối cùng trước khi đóng bao thành sản phẩm tạo ra một mùi thơm dễ chịu.

Trong công nghiệp xà phòng thông thường chất thơm là các tinh dầu thiên nhiên như tinh dầu xả, tinh dầu bạc hà, tinh dầu của hoa… và những chất thơm tổng hợp khác. Đối với các loại xà phòng tắm, dầu gội, dầu xả, kem đánh răng… chất thơm càng có ý nghĩa hơn.

Ngoài các loại phụ gia kể trên người ta còn dùng loại khác và đôi khi người ta còn sử dụng chất chống oxi hóa nữa. Các chất này làm sản phẩm khỏi bị hư và biến màu. Những chất thường dùng là dipheilamin, formaldehit, natri stanat, axetaldehit… với lượng không quá 0,5%

7. Chất độn:

Ngoài các phụ gia người ta còn cho thêm vào chất độn nhằm để hạ giá thành sản phẩm mặc dù chất độn không có vai trò trong việc tẩy giặt. Chất độn thường dùng là sulfa natri không đắt vì thông thường nó là một thứ phẩm của sự chế biến hóa chất hoặc một khoáng chất. Ở một số nước người ta còn dùng calcite.

C. Các loại men:

Nhu cầu xà phòng và các chất tẩy giặt trong sinh hoạt và trong công nghiệp ngày càng cao, đòi hỏi sản xuất ngày càng nhiều và bên cạnh đó cũng tồn tại nhiều vấn đề cần giải quyết như nạn ô nhiễm môi trường, đồng thời các chất hoạt động bề mặt bị dư còn làm nhiễm bẩn nguồn nước ngầm vì thế mà người ta luôn tìm kiếm các chất tẩy giặt mới để thay thế. Trong thời gian gần đây , bắt đầu xuất hiện những chất tẩy giặt mới gọi  chung là: “chất tẩy giặt thuộc thế hệ thứ ba” . Đó là chất tẩy giặt có chứa men.

1.Vai trò của men:

Các vết bẩn trên vải sợi hoặc các vật dụng khác nhiều khi không thể làm sạch bằng các chất hoạt động bề mặt hoặc bằng các chất oxi hóa mạnh. Trong trường hợp đó người ta dùng men làm chất xúc tiến qúa trình phân hủy vết bẩn.

Trong thành phần hỗn hợp giặt rửa, men có tác dụng làm phân giải những chất bẩn(nhất là  các chất thuộc loại protein), men sẽ cắt chúng thành những phân tử đơn giản, dễ hòa tan trong dung dịch giặt rửa. Men còn có tác dụng làm sạch các rác rưởi gây tắc cống thải và không gây ra ô nhiễm môi trường . Các chất giặt tẩy này ngày càng phát triển và có một triển vọng lớn trong tương lai và ngày càng làm vừa lòng người tiêu dùng hơn nữa.

_Cơ chế hoạt động của các enzim:

Phản ứng enzym có thể được biểu thị qua sơ đồ sau:

E    +     S     ↔      ES    ↔     E    +      P

E: enzyme, S: bản thể, P:chất mới có được.

Phản ứng được thực hiện qua 2 giai đoạn:

+Giai đoạn 1: Enzym sẽ tác động với bản thể tạo nên phức hợp ES.

+Giai đoạn 2: Phức hợp ES hòa tan bằng cách giải phóng enzyme nguyên vẹn và chất mới.

Sơ đồ minh họa:






Phương thức tác động của các enzyme

2. Các loại enzym chính và chức năng:
Các loại men thường dùng trong công nghiệp chất tẩy giặt là men proteaza, men lipaza, men amylaza, men xenlulaza.

· Men proteaza: 

Phân giải các vết có gốc protein như máu, trứng, sữa...

· Men lipaza: 

Các lipaza tác động lên những vết đốm và những vết dầu mở (nó xúc tác sự thủy phân những triglyxerot không hòa tan: các loại dầu ăn, chất nhờn da, kem mỹ phẩm…). Tác dụng của chúng được thấy rõ hơn sau một lần giặt do các lipaza hoạt động nhiều hơn trong thời gian phơi khô (nồng độ các enzyme tăng do sự bốc hơi nước ) hơn trong lúc giặt. Lượng vết bẩn dầu mở không nhỏ lại một cách đáng kể trong lần tẩy rửa đầu tiên  nhưng các triglyxerit phần nào đã bị thủy phân nên việc loại trừ chúng sẽ dễ dàng ở lần giặt sau.

· Men amylaza: 

Các α-amylaza (α-1,4-glucanohydrolaza) cắt đứt các liên kết 1,4 của những polymer tinh bột có trọng lượng phân tử cao, điều này làm giảm độ nhờn của những dung dịch tinh bột. Thêm α-amylaza vào sản phẩm tẩy rửa giúp phân hóa các phân tử tinh bột (bột nhão, khoai tây hoặc phối hợp tinh bột/vết bẩn) thành những bần tố sacarit trung gian hoặc đường khử: các hợp chất này có phân tử lượng trung bình rất dễ được loại trừ bởi tác động cơ giới của máy và hóa lý của các sản phẩm tẩy rửa. Các loại α-amylaza này tùy thuộc vào hàm lượng của Ca (sự thủy phân của tinh bột được thực hiện dễ dàng với nồng độ Ca cao).

· Men xenlulaza: 

Các xenluaza phân hủy các sợi nhỏ xuất hiện trong bông qua nhiều lần giặt giũ do đó ta có 1 vải được mềm mại và loại trừ được các vết bẩn dạng hạt bị giữ giữa các sợi. Việc loại trừ các sợi nhỏ giúp các hoạt động bề mặt và lipaza tác động lên các vết bẩn dẩu mở nằm trong lumen như vậy làm cho sự tẩy rửa trở nên tốt hơn. Các xenlulaza tái lập được màu nguyên thủy.
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